
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh Ghi chú

1 FI-1 Võ Viết Long 22/08/2004 Nam Ngư nghiệp 50354708

2 FI-2 Vũ Đức Luật 17/06/2002 Nam Ngư nghiệp 50353805

3 FI-3 Bùi Trung Bách 23/10/2002 Nam Ngư nghiệp 50353679

4 FI-4 Nguyễn Doãn Tài 15/10/2005 Nam Ngư nghiệp 50351206

5 FI-5 Nguyễn Hữu Thắng 20/10/1994 Nam Ngư nghiệp 50354239

6 FI-6 Nguyễn Tấn Hiếu 20/02/2001 Nam Ngư nghiệp 50358224

7 FI-7 Nguyễn Ngọc Quý 01/01/1994 Nam Ngư nghiệp 50353538

8 FI-8 Nguyễn Văn Tâm 26/12/2001 Nam Ngư nghiệp 50352347

9 FI-9 Cao Xuân Nam 10/05/1989 Nam Ngư nghiệp 51130799

10 FI-10 Bùi Văn Dũng 08/04/1992 Nam Ngư nghiệp 50352313

11 FI-11 Bùi Văn Sơn 25/05/1992 Nam Ngư nghiệp 50352587

12 FI-12 Lê Cao Tuấn 24/06/1993 Nam Ngư nghiệp 50352643

13 FI-13 Phạm Quang Vinh 05/11/1993 Nam Ngư nghiệp 50352265

14 FI-14 Mai Công Ty 15/05/1994 Nam Ngư nghiệp 50354488

15 FI-15 Võ Xuân Sáng 05/07/1992 Nam Ngư nghiệp 50354510

16 FI-16 Vũ Đình Nam 12/11/1992 Nam Ngư nghiệp 50354040

17 FI-17 Nguyễn Đình Minh 03/11/1997 Nam Ngư nghiệp 50354526

18 FI-18 Nguyễn Phúc Trí 13/09/1994 Nam Ngư nghiệp 50352780

19 FI-19 Nguyễn Văn Đạt 27/07/1997 Nam Ngư nghiệp 50352736

20 FI-20 Vũ Đức Hưng 21/07/2000 Nam Ngư nghiệp 50351981

21 FI-21 Nguyễn Đức Châu 11/01/1996 Nam Ngư nghiệp 50358410

22 FI-22 Bùi Ngọc Cường 22/05/1997 Nam Ngư nghiệp 50358415

23 FI-23 Nguyễn Văn Thích 23/05/1996 Nam Ngư nghiệp 50358413

24 FI-24 Nguyễn Thị Hường 20/06/1998 Nữ Ngư nghiệp 50350428

25 FI-25 Đặng Văn Hưng 21/01/1992 Nam Ngư nghiệp 50350773

26 FI-26 Bùi Quang Nam 30/09/2004 Nam Ngư nghiệp 51130918

27 FI-27 Nguyễn Văn Việt 13/03/2000 Nam Ngư nghiệp 50352615

28 FI-28 Trương Văn Nhật 05/03/1990 Nam Ngư nghiệp 50353886

29 FI-29 Mai Văn Toàn 15/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50353110
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30 FI-30 Nguyễn Sỹ Minh Quân 13/07/2002 Nam Ngư nghiệp 50542155

31 FI-31 Nguyễn Văn Chuyên 25/12/2003 Nam Ngư nghiệp 90900710

32 FI-32 Nguyễn Công Hải 10/12/2003 Nam Ngư nghiệp 50358355

33 FI-33 Nguyễn Hồng Phong 13/09/2001 Nam Ngư nghiệp 50354724

34 FI-34 Phạm Văn Bun 15/04/1994 Nam Ngư nghiệp 50354596

35 FI-35 Hoàng Ngọc Minh 19/02/1994 Nam Ngư nghiệp 50354018

36 FI-36 Hồ Trọng Lực 02/07/2002 Nam Ngư nghiệp 50353526

37 FI-37 Mai Văn Hòa 18/06/2000 Nam Ngư nghiệp 50354308

38 FI-38 Trần Tuấn Vũ 18/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50352494

39 FI-39 Trần Văn Thành 12/09/2003 Nam Ngư nghiệp 50353105

40 FI-40 Nguyễn Chí Tiến 20/05/1995 Nam Ngư nghiệp 50356774

41 FI-41 Nguyễn Văn Quyết 28/12/1989 Nam Ngư nghiệp 50354126

42 FI-42 Trần Công Hào 08/10/2003 Nam Ngư nghiệp 50354910

43 FI-43 Nguyễn Tiên Thành 05/04/2001 Nam Ngư nghiệp 50352609

44 FI-44 Nguyễn Văn Đôn 17/07/1997 Nam Ngư nghiệp 50352719

45 FI-45 Mai Đức Phúc 19/04/2000 Nam Ngư nghiệp 50352704

46 FI-46 Phạm Văn Hải 14/08/1994 Nam Ngư nghiệp 50351902

47 FI-47 Thiều Sinh Thành 20/01/2003 Nam Ngư nghiệp 50354333

48 FI-48 Hoàng Văn Giang 10/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50352523

49 FI-49 Nguyễn Mạnh Cường 18/07/1991 Nam Ngư nghiệp 50355244

50 FI-50 Trần Văn Hùng 01/07/1991 Nam Ngư nghiệp 50352674

51 FI-51 Nguyễn A Đam 23/09/2001 Nam Ngư nghiệp 50353378

52 FI-52 Mai Văn Nam 05/03/2000 Nam Ngư nghiệp 50353705

53 FI-53 Đậu Sỹ Hoàng 18/05/2000 Nam Ngư nghiệp 50355380

54 FI-54 Nguyễn Văn Cương 18/01/1986 Nam Ngư nghiệp 51130607

55 FI-55 Nguyễn Văn Thái 01/12/1987 Nam Ngư nghiệp 50354669

56 FI-56 Nguyễn Văn Thống 10/04/1985 Nam Ngư nghiệp 51132023

57 FI-57 Lê Duy Gun 22/07/2005 Nam Ngư nghiệp 50358470

58 FI-58 Lê Phạm Đại 15/07/1992 Nam Ngư nghiệp 50352476

59 FI-59 Trương Như Sáu 10/10/1997 Nam Ngư nghiệp 50353945

60 FI-60 Lê Thạc Hoàng 09/10/1992 Nam Ngư nghiệp 50354095

61 FI-61 Trần Ngọc Thanh Long 09/10/1999 Nam Ngư nghiệp 50352942



62 FI-62 Lê Thanh Quý 19/04/1997 Nam Ngư nghiệp 50359905

63 FI-63 Nguyễn Quang Xuân 05/11/2004 Nam Ngư nghiệp 50355281

64 FI-64 Trần Tùng Dương 18/10/2004 Nam Ngư nghiệp 50355340

65 FI-65 Nguyễn Tấn Tài 15/09/2003 Nam Ngư nghiệp 51131249

66 FI-66 Lê Xuân Vũ 23/02/1995 Nam Ngư nghiệp 50352820

67 FI-67 Nguyễn Tiến Sử 04/04/1997 Nam Ngư nghiệp 50352580

68 FI-68 Hoàng Đình Hòa 10/12/1996 Nam Ngư nghiệp 50350113

69 FI-69 Nguyễn Văn Thăng 03/12/2000 Nam Ngư nghiệp 50352748

70 FI-70 Nguyễn Văn Quyền 25/04/2000 Nam Ngư nghiệp 50353076

71 FI-71 Nguyễn Đức Quang 20/07/1997 Nam Ngư nghiệp 50351911

72 FI-72 Võ Văn Tám 01/04/1994 Nam Ngư nghiệp 50358305

73 FI-73 Lê Duy Nam 16/09/1992 Nam Ngư nghiệp 50352894


